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Câu 1. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên trong xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã 

hội nên pháp luật mang bản chất 

 A. công dân.               B. giai cấp.                C. xã hội.               D. tập thể. 

Câu 2: Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền 

lực nhà nước là 

A. pháp luật.              B. đạo đức               C. hương tước.       D. Phong tục, tập quán. 

Câu 3: Công trình xây dựng K không tuân thủ các quy định về an toàn lao động nên đã xảy ra sự cố sập 

giàn giáo làm ba công nhân bị thương vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra quận X, nơi xảy ra vụ tai nạn trên 

đã khởi tố hình sự đối với chủ đầu tư công trình K. Việc làm này của Cảnh sát quận X đã thể hiện đặc 

trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.                 B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

C. Tính quy phạm phổ biến.                             D. Tính giáo dục của pháp luật. 

Câu 4: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây mà chủ thể có quyền lựa chọn làm hoặc không làm? 

 A. Sử dụng pháp luật                                           B. Thi hành pháp luật 

 C. Tuân thủ pháp luật                                          C. Áp dụng pháp luật 

Câu 5: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy 

định phải làm là 

A. sử dụng pháp luật                                            B. thi hành pháp luật   

C. tuân thủ pháp luật                                            D. áp dụng pháp luật 

Câu 6: Vi phạm pháp luật là những hành vi trái pháp luật, có lỗi do người 

A. có tri thức thức thực hiện.                              B. có khả năng gánh chịu hậu quả thực hiện 

C. có ý chí thực hiện.                                          D. có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. 

Câu 7: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số 

công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã 

A. áp dụng pháp luật.   B. thi hành pháp luật.  C. tuân thủ pháp luật.   D. sử dụng pháp luật. 

Câu 8: Anh A không tham gia buôn bán động vật hoang dã. Trong trường hợp này, anh A đã 

A. thi hành pháp luật.   B. tuân thủ pháp luật.   C. sử dụng pháp luật.  D. áp dụng pháp luật. 

Câu 9: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm kỉ luật? 

A. Lắp đặt hộp thư góp ý. B. Cấp giấy chứng nhận kết hôn. 

C. Công bố quy hoạch đất đai. D. Uống rượu trong giờ làm việc. 

Câu 10: Mặc dù biết mình bị lây nhiễm SARS – COV - 2, nhưng ông A không khai báo Y tế, vẫn đến 

chỗ đông người làm lây lan dịch bệnh. Hành vi này của ông A thuộc loại vi phạm pháp luật nào sau đây? 

A. Hành chính.              B. Dân sự.                    C. Kỉ luật.           D. Hình sự 

Câu 11: Anh G thuê nhà của bà Đ, nhưng đã tự ý sửa căn nhà mà không hỏi ý kiến của bà Đ. Trong 

trường hợp này anh G đã vi phạm pháp luật loại nào? 

A. Vi phạm hình sự                                             B. Vi phạm kỷ luật. 

C. Vi phạm dân sự                                             D. Vi phạm hành chính 

Câu 12: Công ty chế biến thực phẩm H đã lắp đặt hệ thống xử lí chất thải đạt quy chuẩn kĩ thuật môi 

trường và không sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm. Công ty H đã thực hiện pháp luật theo 

hình thức nào dưới đây ? 

A. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.            

B. Sử dụng pháp luật và áp dụng phápluật. 

C. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.  



D. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật. 

Câu 13: Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau, nhưng 

mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc nhiều vào yếu tố nào sau đây của mỗi 

người? 

A. Khả năng về kinh tế, tài chính.  

B. Khả năng, điều kiện và hoàn cảnh mỗi người. 

C. Các mối quan hệ xã hội.  

D. Trình độ học vấn cao hay thấp. 

Câu 14: Anh T là giám đốc, cô G là kế toán, chị H là nhân viên cùng công tác tại sở X. Vì cần tiền để 

đầu tư bất động sản nên anh T cùng cô G lập hồ sơ giả rút số tiền 5 tỉ đồng của cơ quan. Phát hiện 

hành vi này chị H đã tố cáo lên cơ quan cấp trên. Biết chuyện, anh T đã kí quyết định buộc thôi việc 

đối với chị H. Bức xúc, chồng chị H là anh U nhân viên tại sở Y đã chặn đường, đánh anh T bị thương 

nặng. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỉ luật? 

A. Anh T và cô G. B. Anh T, anh U. 

C. Anh T và cô G, anh U. D. Anh T, chị H, Anh U. 

Câu 15: Quyền bình đẳng giữa vợ  và chồng được thể hiện qua hai mối quan hệ đó là quan hệ nào? 

A. Quan hệ sở hữu và quan hệ nhân thân  

B. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản 

C. Quan hệ kinh tế và quan hệ xã hội  

D. Quan hệ nhân thân và quan hệ kinh tế 

Câu 16: Quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện thông qua 

A. hợp đồng lao động. B. dịch vụ truyền thông. 

C. văn bàn dự thảo. D. thỏa thuận mua bán. 

Câu 17: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây? 

A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. B. Tổ chức hội nghị khách hàng. 

C. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo. D. Tham gia bảo hiểm nhân thọ. 

Câu 18. Ông K là giám đốc công ty, chị Q là trưởng phòng còn chị H và chị T cùng là nhân viên. Do 

biết ông K và chị H ngoại tình với nhau nên chị T đã gây áp lực yêu cầu ông K phải bổ nhiệm mình vào 

vị trí trưởng phòng thay cho chị Q và được ông K đồng ý. Biết chuyện, chị Q thuê người chặn đường 

đánh chị T bị thương phải nằm viện điều trị, sau đó đem hết mọi chuyện kể cho bà N là vợ ông K nghe. 

Bức xúc và ghen tuông, bà N đề nghị chồng đuổi việc chị H và chị T nên ông K đã ra quyết định chấm 

dứt hợp đồng với hai người. Ông K và chị T đã vi phạm quyền bình đẳng của công dân ở lĩnh vực nào?  

A. Bình đẳng trong kinh doanh                                       

B. Bình đẳng trong lao động 

C. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.                                       

D. Bình đẳng trong xã hội. 

Câu 19: Cửa hàng bán đồ điện của ông T bị yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh vì lí do chưa nộp thuế 

theo quy định. Trong trường hợp này ông T đã không thực hiện tốt nghĩa vụ nào dưới đây của người sản 

xuất, kinh doanh? 

A. Gây mất trật tự an toàn xã hội. B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

C. Kinh doanh ngành pháp luật cấm. D. Nộp thuế trong kinh doanh. 

Câu 20: Sau khi kí hợp đồng lao động với ông C giám đốc công ty X và làm việc được hai tháng chị A 

tự ý nghỉ việc và chuyển sang làm trợ lí cho ông B giám đốc công ty tư nhân Z. Phát hiện sự việc, ông C 

chỉ đạo chị E cán bộ phòng nhân sự gây khó khăn trong việc giải quyết hồ sơ gốc cho chị. Bức xúc, anh 

D chồng chị A đã đánh chị E khiến chị phải nghỉ việc điều trị dài ngày. Chị A vi phạm nội dung nào 

dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động ?  

A. Áp dụng chế độ ưu tiên. B. Xác lập quy trình quản lí. 

C. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng, D. Giao kết hợp đồng lao động. 

Câu 21: Muốn đổi chiếc xe máy là phương tiện đi lại đã hỏng, chị V đã bán số vàng bố mẹ cho trước 

khi kết hôn chị đã cất bấy lâu. Mẹ chồng chị V là bà K, biết chuyện đã rất tức giận nên yêu cầu chị V 

không được mua xe mới. Chồng chị V cũng cho là mẹ mình đúng, không đồng ý với việc vợ bán vàng 

mà không hỏi ý kiến của mình. Chị V buồn phiền và kể lại chuyện này với mẹ đẻ là bà P. Vì thương con 



gái, bà P đã gọi điện và có những lời lẽ xúc phạm bà K. Những ai sau đây đã vi phạm quyền bình đẳng 

trong hôn nhân và gia đình? 

A. Vợ chồng chị V, bà K và bà P. B. Bà K, vợ chồng chị V và bà P 

C. Bà K và chồng chị V. D. Bà K, chồng chị V và bà P. 

Câu 22. Nhà nước có chính sách phát triển kinh tế đối với vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc. Chủ trương này của Nhà 

nước là tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc  được bình đẳng với nhau trên lĩnh vực nào?  

A. Chính trị.                  B. Giáo dục.            C. Y tế .                    D. Kinh tế . 

Câu 23: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền tự do 

hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của 

A. giáo hội. B. pháp luật. C. đạo pháp. D. hội thánh. 

Câu 24: Việc H’Hen Niê - một cô gái người dân tộc Ê đê đăng quang hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 

2018, đã có một bộ phận giới trẻ tỏ ra bất mãn và công kích vì H’Hen Niê là người  dân tộc thiểu số. 

Điều này thể hiện 

A. quyền dân chủ của công dân. 

B. quyền tự do ngôn luận của công dân 

C. sự bình đẳng trong thị hiếu và hưởng thụ văn hóa 

D. sự phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số. 

Câu 25 : Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng 

A. chủ động thu thập và lưu trữ B. bảo đảm an toàn và bí mật. 

C. thực hiện in ấn và phân loại. D. tiến hành sao kê và cất giữ. 

Câu 26: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

A. bắt người theo quyết định của Toà án. B. đánh người gây thương tích. 

C. đã tham gia giải cứu nạn nhân. D. giam giữa người trái pháp luật. 

Câu 27:  Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là gì ? 

A. Lan truyền bí mật quốc gia                        B. Kiến nghị với đại biểu Quốc hội 

C. Ngăn chặn đấu tranh phê bình                        D. Cản trở phản biện xã hội 

Câu 28: Nghi ngờ nhà bà B sản xuất hàng giả, công an phường và dân quân tự ý phá cửa nhà bà B và vào 

khám nhà bà. Thấy vậy, con trai bà B là anh K đã xông vào và đánh bị thương công an viên N. Hành vi của 

công an phường và dân quân đã vi phạm quyền nào sau đây? 

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 29: Bà Q là một bác sỹ, bà đã viết bài đăng báo bày tỏ quan điểm của mình về tầm quan trọng của 

việc tiêm vắc xin phòng COVID – 19 và kêu gọi mọi người nên tìm hiểu về vai trò của vắc xin và tiêm 

vắc xin. Bà Q đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Tự do ngôn luận. B. Kiểm soát thông tin. 

C. Đối thoại trực tuyến. D. Thông cáo báo chí. 

Câu 30: Công dân xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự khi công khai 

A. công nghệ sản xuất.                                                B. thông tin quản lý      

C. kinh nghiệm quản lý.                                             D. bí mật đời tư nguời khác. 

Câu 31: Phát hiện chị A biết nguyên nhân cháu H bị dị ứng nặng phải cấp cứu là do kem dưỡng da 

không đạt chuẩn do mình sản xuất, anh S nhờ em rể mình là anh B tìm cách buộc chị A phải giữ im 

lặng. Anh B bí mật rủ bạn là anh X đón đường đe dọa giết con gái chị A để gây áp lực. Sau khi gửi con 

gái về quê ngoại, chồng chị A là anh Q đã đến gặp anh S để nói chuyện nhưng đã bị anh S đuổi về, 

không những thế anh S còn đe doạ đánh cả nhà, buộc anh Q phải im lặng. Anh S, anh B, anh X đã vi 

phạm quyền nào sau đây? 

A. Quyền được pháp luật bảo vệ tính mạng.                          

B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

C. quyền bất khả xâm phạm thân thể.                          



D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm. 

Câu 32: Nhà báo G đã viết bài đăng báo sai lệch về công ty Y. Biết tin, anh K, giám đốc công ty và hai 

nhân viên T và H đột nhập vào nhà riêng của anh G và hành hung nhà báo G. Ai đã vi phạm quyền bất 

khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

A. Anh G, H, K B. Anh G, T, K C. Anh K, G, H D. Anh H, T, K 

Câu 33: Bắt người trong trường hợp nào sau đây không thuộc trường hợp khẩn cấp? 

A. Khi có người trông thấy và xác định đúng là người đã thực hiện hành vi tội phạm. 

B. Khi nghi ngờ người đó là trộm đã phạm tội trước đó. 

C. Người đó đang chuẩn bị thực hiện hành vi tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

D. Khi thấy tại người hoặc nơi ở của người bị nghi là tội phạm có dấu vết của tội phạm. 

Câu 34: Anh K vào nhà ông Z lấy trộm xe máy thì  bị  anh H và anh M bắt quả tang. Trong quá trình chống 

trả quyết liệt nhằm tẩu thoát anh K dùng dao chém anh H bị thương nhẹ. Thấy vậy, anh Y là một trong 

những người đến xem sự việc bảo giải ngay anh K đến UBND xã để nhốt vào nhà kho của hợp tác xã. Sau 

đó, anh H và anh M đem nhốt anh K vào kho. Chẳng may đến sáng hôm sau, anh K vì lạnh và đói bị ngất, 

phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của 

công dân? 

A. Anh Y, anh H và anh M                                        B. Anh H, anh Y, anh M và anh K 

C. Anh M và anh H.                                                     D. Anh K, anh H, anh M 

Câu 35. Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo mấy bước? 

A. Ba bước.  B. Bốn bước.   C. Năm bước.  D. Sáu bước. 

Câu 36: Theo quy định của pháp luật, công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền tham gia bầu cử? 

A. 17 tuổi. B. 19 tuổi. C. 21 tuổi. D. 18 tuổi. 

Câu 37: Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức đã bị xâm phạm là mục đích 

của quyền 

A. truy tố.       B. tham vấn.               C. xét xử.                D. khiếu nại 

Câu 38: Tại một điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, vì không biết chữ nên 

ông T nhờ anh P viết hộ phiếu bầu theo ý của ông rồi ông tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu. Ông T đã thực 

hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 

A. Gián tiếp. B. Đại diện. C. Trực tiếp. D. Công khai. 

Câu 39: Anh B góp ý kiến của mình để xây dựng luật An ninh mạng là thể hiện quyền tham gia quản lý 

Nhà nước và xã hội ở phạm vi 

A. cơ sở.                      B. cả nước            C. địa phương.                    D. trung ương. 

Câu 40: Ông C là giám đốc, chị N là kế toán và anh S là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ anh S 

biết việc mình sử dụng xe ô tô của cơ quan cho thuê để trục lợi, ông C chỉ đạo chị N tạo bằng chứng giả 

vu khống anh S làm thất thoát tài sản của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh. Phát hiện 

chị N đã vu khống mình nên anh S nhờ anh M viết bài công khai bí mật đời tư của chị N trên mạng xã 

hội. Bức xúc, chị N đã trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp của anh S. Hành vi của những ai sau 

đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo? 

A. Ông C và chị N. B. Chị N, anh M và anh S. 

C. Anh S và anh M. D. Ông C, chị N và anh M. 

 

 

--HẾT--



ĐÁP ÁN 

 

Câu  Đáp án Câu  Đáp án 

1 C 21 C 

2 A 22 D 

3 A 23 B 

4                A 24 D 

5 B 25 B 

6 D 26 D 

7 A 27 B 

8 B 28 C 

9 D 29 A 

10 D 30 D 

11 C 31 D 

12 C 32 D 

13 B 33 B 

14 A 34 C 

15 B 35 B 

16 A 36 D 

17 A 37 D 

18 B 38 C 

19 D 39 B 

20 D 40 A 

 

DIỄN GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG CAO 

 

Câu 14: Anh T là giám đốc, cô G là kế toán, chị H là nhân viên cùng công tác tại sở X. Vì cần tiền để 

đầu tư bất động sản nên anh T cùng cô G lập hồ sơ giả rút số tiền 5 tỉ đồng của cơ quan. Phát hiện hành 

vi này chị H đã tố cáo lên cơ quan cấp trên. Biết chuyện, anh T đã kí quyết định buộc thôi việc đối với 

chị H. Bức xúc, chồng chị H là anh U nhân viên tại sở Y đã chặn đường, đánh anh T bị thương nặng. 

Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỉ luật? 

A. Anh T và cô G.                                      B. Anh T, anh U. 

C. Anh T và cô G, anh U.                          D. Anh T, chị H, Anh U. 

ĐÁP ÁN: A Cô G và anh T. vi phạm hình sự: lập hồ sơ giả rút 5 tỷ đồng của cơ quan, đồng thời 2 người 

cùng vi phạm kỉ luật do lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi.  

Câu 21: Muốn đổi chiếc xe máy là phương tiện đi lại đã hỏng, chị V đã bán số vàng bố mẹ cho trước 

khi kết hôn chị đã cất bấy lâu. Mẹ chồng chị V là bà K, biết chuyện đã rất tức giận nên yêu cầu chị V 

không được mua xe mới. Chồng chị V cũng cho rằng mẹ mình đúng,  không đồng ý với việc vợ bán 

vàng mà không hỏi ý kiến của mình. Chị V buồn phiền và kể lại chuyện này với mẹ đẻ là bà P. Vì 

thương con gái, bà P đã gọi điện và có những lời lẽ xúc phạm bà K. Những ai sau đây đã vi phạm quyền 

bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Vợ chồng chị V, bà K và bà P. B. Bà K, vợ chồng chị V và bà P 

C. Bà K và chồng chị V. D. Bà K, chồng chị V và bà P. 

Đáp án: C. Bà K và chồng chị V. chi V được phép bán số vàng vì đó là tài sản chị được bố mẹ cho riêng 

trước khi kết hôn, bà K mẹ chồng và chồng chị V ko được phép ngăn cản chị sử dụng số tiền đó vào việc 

mua xe mới.  

Câu 34: Anh K vào nhà ông Z lấy trộm xe máy thì  bị  anh H và anh M là hàng xóm của ông nhà ông Z bắt 

quả tang. Trong quá trình chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát anh K dùng dao chém anh H bị thương nhẹ. 

Thấy vậy, anh Y là một trong những người đến xem sự việc bảo giải ngay anh K đến UBND xã để nhốt vào 

nhà kho của hợp tác xã. Sau đó, anh H và anh M đem nhốt anh K vào kho. Chẳng may đến sáng hôm sau, 

anh K vì lạnh và đói bị ngất, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bất khả 

xâm phạm về thân thể của công dân? 



A. Anh Y, anh H và anh M                                        B. Anh H, anh Y, anh M và anh K 

C. Anh M và anh H.                                                     D. Anh K, anh H, anh M 

Đáp án: C là anh M, anh H. vì hai anh đã không giải anh K đến trụ sở công an, UBND hoặc việc kiểm 

sát để giao nộp cho các cơ quan chức năng mà tự ý nhốt K ở nhà kho của HTX khiến anh ấy phải đi cấp 

cứu.  

Câu 40: Ông C là giám đốc, chị N là kế toán và anh S là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ anh S 

biết việc mình sử dụng xe ô tô của cơ quan cho thuê để trục lợi, ông C chỉ đạo chị N tạo bằng chứng giả 

vu khống anh S làm thất thoát tài sản của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh. Phát hiện 

chị N đã vu khống mình nên anh S nhờ anh M viết bài công khai bí mật đời tư của chị N trên mạng xã 

hội. Bức xúc, chị N đã trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp của anh S. Hành vi của những ai sau 

đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo? 

A. Ông C và chị N. B. Chị N, anh M và anh S. 

C. Anh S và anh M. D. Ông C, chị N và anh M. 

Đáp án: A. ông C và chị N 

Vì ông C dùng xe ô tô của cơ quan cho thuê để trục lợi, tạo bằng chứng giả vu khống anh S là hành vi bị 

tố cáo  

Kí quyết định sa thải anh S là hành vi bị anh S khiếu nại 

Chị N tạo bằng chứng giả vu khống anh S là hành vi bị tố cáo  

Trì hoãn việc thanh toán các chế độ cho anh S là hành vi bị khiếu nại.  


